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Số:  1679/QĐ-BKHCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày  23  tháng  6  năm 2021 


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia đặt hàng để đưa ra tuyển chọn 


BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước;

Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn (Chi tiết trong 02 Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương:

- Thông báo danh mục nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Quảng Ninh (để p/h);


- Lưu: VT, Vụ KHTC(NQC).



	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Giang


Phụ lục 1
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

ĐẶT HÀNG ĐỂ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN

 (Kèm theo Quyết định số  1679/QĐ-BKHCN ngày 23  tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	TT
	Tên nhiệm vụ
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với kết quả
	Phương thức

tổ chức thực hiện

	1
	Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ quản lý tổng hợp một số bệnh chính có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích tại Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc
	- Xác định được thành phần bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích.

- Xác định được đặc điểm sinh học và sinh thái của một số bệnh chính có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích.
- Đề xuất được giải pháp khoa học và công nghệ quản lý tổng hợp bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích.
- Xây dựng được các quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích an toàn, hiệu quả tại Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc.
	1. Bộ mẫu bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích tại Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc;
2. Báo cáo thành phần phân bố, mức độ gây hại của một số bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích;

3. Báo cáo đặc điểm sinh học và sinh thái của một số bệnh chính có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích;

4. Báo cáo giải pháp khoa học và công nghệ phòng chống bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích (biện pháp sinh học, canh tác, vật lý, hóa học...);

5. Quy trình quản lý tổng hợp bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích trong sản xuất cây giống;

6. Quy trình quản lý tổng hợp bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích trong sản xuất thương phẩm;

(Các quy trình được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh thông qua).

7. Mô hình quản lý tổng hợp bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích trong sản xuất cây giống: quy mô 0,5 ha, tỷ lệ xuất vườn > 85%;

8. Mô hình quản lý tổng hợp bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích trong sản xuất thương phẩm: quy mô 3,0 ha (trồng mới và diện tích đang sản xuất kinh doanh); hiệu quả phòng trừ đạt >75%; hiệu quả kinh tế tăng 15% so với đối chứng, an toàn với môi trường; chất lượng đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam hiện hành;

9. Hai (02) bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành;

10. Đào tạo 1-2 thạc sĩ chuyên ngành bảo vệ thực vật./.
	Tuyển chọn


Phụ lục 2
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

ĐẶT HÀNG ĐỂ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN

(Kèm theo Quyết định số  1679/QĐ-BKHCN ngày 23  tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	TT
	Tên nhiệm vụ
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với kết quả
	Phương thức

tổ chức thực hiện

	1
	Nghiên cứu đánh giá nguy cơ lũ lụt do mưa lớn và xây dựng công nghệ cảnh báo trực tuyến cho một số khu vực kinh tế trọng điểm tỉnh Quảng Ninh
	- Đánh giá được nguy cơ mưa lớn gây lũ lụt cho một số khu vực trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh trước 24h (01 ngày).

- Đánh giá được nguy cơ lũ lụt do mưa lớn đối với một số khu vực kinh tế trọng điểm tỉnh Quảng Ninh (thành phố, đảo lớn).

- Xây dựng được công nghệ cảnh báo trực tuyến nguy cơ lũ lụt do mưa lớn cho một số khu vực kinh tế trọng điểm tỉnh Quảng Ninh (thành phố, đảo lớn).

- Áp dụng công nghệ cảnh báo trực tuyến lũ lụt do mưa lớn cho 01 khu vực kinh tế trọng điểm tỉnh Quảng Ninh.
	1. Phương pháp ước tính lượng mưa lớn gây lũ lụt đối với một số khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh trước 01 ngày;

2. Báo cáo đánh giá nguy cơ lũ lụt do mưa lớn đối với một số khu vực kinh tế trọng điểm tỉnh Quảng Ninh;

3. Bộ bản đồ số phân vùng nguy cơ ngập lụt do mưa lớn theo các kịch bản với tỷ lệ 1:10.000;

4. Công nghệ cảnh báo nguy cơ lũ lụt trực tuyến do mưa lớn diện rộng cho một số khu vực kinh tế trọng điểm tỉnh Quảng Ninh, chất lượng cảnh báo được nâng cao hơn từ 10-15% so với trước đây;
5. Xây dựng thí điểm một hệ thống cảnh báo trực tuyến nguy cơ lũ lụt do mưa lớn tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, 

6. Kế hoạch và phương án ứng phó với lũ lụt do mưa lớn cho một số kịch bản điển hình tại các khu vực kinh tế trọng điểm tỉnh Quảng Ninh được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Ninh chấp thuận đưa vào sử dụng;

7. Công bố 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín;

8. Đào tạo sau đại học: 01 thạc sĩ./.


	Tuyển chọn


	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Đơn vị trình: Vụ Kế hoạch-Tài chính
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021

	  
  140892
	PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang
	


Vấn đề trình:  Quyết định phê duyệt Danh mục 02 đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn.

Văn bản trình kèm theo: 

- 02 Biên bản họp Hội đồng kèm theo hồ sơ đề xuất đặt hàng của UBND tỉnh Quảng Ninh;


- Công văn số 164/ĐP ngày 17/5/2021của Vụ ĐP đề nghị Vụ KHTC trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN.
	TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN ĐÃ XỬ LÝ

	Theo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia của UBND tỉnh Quảng Ninh (CV số 2740/UBND-NLN1 ngày 27/4/2020), Vụ ĐP và Vụ KHTC đã báo cáo Bộ trưởng xin chủ trương (Phiếu trình số 138171 ngày 01/3/2021) và trình Thứ trưởng Quyết định thành lập Hội đồng TVXĐ nhiệm vụ cho 02 nhiệm vụ (Quyết định số 965/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2021 và Quyết định số 966/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2021).  

Kết quả làm việc, các thành viên của 02/02 Hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý thực hiện 02 nhiệm vụ, thống nhất sửa lại tên nhiệm vụ, đặt hàng với mục tiêu, nội dung sản phẩm, kiến nghị thực hiện và đề nghị đưa ra tuyển chọn, cụ thể: 

         Nhiệm vụ số 1: Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ quản lý tổng hợp một số bệnh chính có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích tại Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc.
         Nhiệm vụ số 2: Nghiên cứu đánh giá nguy cơ lũ lụt do mưa lớn và xây dựng công nghệ cảnh báo trực tuyến cho một số khu vực kinh tế trọng điểm tỉnh Quảng Ninh.
Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng và đề nghị của Vụ ĐP (CV số 164/ĐP ngày 17/5/2021 và 213/ĐP ngày 14/6/2021), Vụ KHTC đã rà soát hồ sơ đảm bảo đầy đủ, đúng theo quy định hiện hành và dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục cho 02 nhiệm vụ nêu trên để đưa ra tuyển chọn.

Vụ KHTC kính trình Thứ trưởng xem xét, quyết định./.


	ĐƠN VỊ TRÌNH KÝ

	Chuyên viên thụ lý
	Thủ trưởng đơn vị

	· Họ tên: Nguyễn Quyết Chiến

- Điện thoại: 0912081001
Ngày     tháng     năm 2021
	Nguyễn Nam Hải
Ngày       tháng    năm 2021

	QUYẾT ĐỊNH CỦA THỨ TRƯỞNG

	Ngày        tháng      năm 2021


